BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT- KHỐI 2
PHẦN A: ĐỌC- HIỂU
Em hãy khoanh vào câu trả lời đúng
Bài 1: Em hãy đọc bài “Ông Mạnh Thắng Thần Gió” trong sách TV tập 2 trang 13 rồi trả lời câu hỏi sau:
Câu 1: Thần gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận?
A. Thần Gió xô ông Mạnh ngã lăn quay. 
B. Trần Gió xô ông trôi ra biển khơi
C. Thần Gió làm mất mùa, cây cối đổ rạp 
Câu 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống lại Thần Gió:
A. Mời ông Thần Gió vào nhà chơi
B. Ông vào rừng đẵn cây gỗ lớn để dựng căn nhà thật vững chai
C. Ông hô hào mọi người xây đê đắp lũy ngăn mưa lũ, gió bão
Câu 3: Hình ảnh nào chứng tỏ ông Thần Gió phải bó tay trước căn nhà kiên cố của ông Mạnh?
A. Thần Gió ghé thăm ngôi nhà, mang theo không khí từ biển cả và hương thơm các loài hoa.
B. Thần Gió đêm qua đã giận dữ, gào thét và không thể xô đổ ngôi nhà
C. Thần Gió xô ông Mạnh ngã lăn quau và cười nhạo nhễ rồi bỏ đi
Câu 4: Ông Mạnh làm gì để Thần Gió trở thành bạn mình?
A. Tìm lời an ủi và thỉnh thoảng mời Thần đi chơi
B. Chỉ cho Thần Gió chỗ khác để hoành hành
C. Cho Thần Gió thường xuyên càn quét, tàn phá căn nhà
Bài 2: Em hãy đọc bài “Mùa Xuân đến’ trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 17 rồi trả lời câu hỏi:
Câu 1: Đoạn văn miêu tả mùa nào trong năm?
A. Mùa Thu 	          B. Mùa Đông 	          C. Mùa Xuân 
Câu 2: Dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa xuân đến là gì?
A. Hương Cốm mới 	B. Hoa mận vừa tàn 	C. Hoa cúc chớm nở
Câu 3: Chọn những từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Nhưng trong trí nhớ ngây dại của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh
……………trắng, biết mở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.
A. Hoa mận 		        B. Hoa lan 	                   C. Hoa xoan 
Câu 4: Nội dung của bài Mùa Xuân đến là gì?
A. Sự phát triển của các loài cây và chim chóc
B. Những dấu hiệu chuyển từ hạ sang thu
C. Sự thay đổi của đất trời, mọi vật khi xuân đến
PHẦN B: CHÍNH TẢ
Nghe- viết chính tả bài Gió, Thư Trung thu, Sân chim
Bài tập Chính tả:
Bài 1: Điền vào chỗ trống
a)  s hoặc x
-……ôi đỗ, nước ….ôi, dòng ……sông, …..ông lên
b) iêt hoặc iêc:
- xem x…..,  chảy x…….., ch……lá, ch……..cây
c) ch hay tr
- ......ong trắng, thanh..…..a, kiểm .......a, …..a mẹ, bên…....ên, phía..…..ước, bắt…...ước,…...e đậy, cây ..….e.
Bài 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống
- (da/ ra/ gia): .......dẻ, cặp …...., ........đình, quốc …....., đi .........
- (rò/ dò/ giò): …....rỉ, ….....lụa, …....la
[bookmark: _GoBack]- (reo/ gieo): …....hò, .......hạt, …....mầm
PHẦN C: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1: Thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ khác (bao giờ hoặc lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) và viết lại câu hỏi đó:
a) Khi nào bạn được về quê cùng gia đình?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
b) Bạn có bộ quần áo mới khi nào?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
c) Khi nào lớp bạn đi thăm vườn bách thú?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
d) Khi nào bạn xem phim hoạt hình?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Bài 2: Điền các từ xuân, hạ, thu, đông vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Hoa phượng nở báo hiệu mùa.........đã đến.
b) Hoa cúc vàng tươi, quả hồng đỏ mọng là mùa..............
c) Tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa.............
d) Gió bấc rét như cắt da cắt thịt là mùa...................
Bài 3: Đặt câu với các từ sau:
a) Chăm chỉ
…………………………………………………………………………
b) Ấm áp
…………………………………………………………………………
c) Mùa đông
…………………………………………………………………………
PHẦN D: TẬP LÀM VĂN
Bài 1: Hãy sắp xếp các câu sau cho đúng thứ tự để có đoạn văn tả con ngan nhỏ, sua đó viết lại thành một đoạn văn:
1. Nó có bộ lông vàng óng.
2. Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí.
3. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ.
4. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có nước.
Sắp xếp: …………………………………
Viết lại đoạn văn:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè.
Gợi ý:
a) Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?
b) Mặt trời mùa hè như thế nào?
c) Cây trái trong vườn như thế nào?
d) Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?
Bài làm
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………





